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DỰ THẢO   

  

THÔNG TƯ  

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU, CHỨNG CHỈ QUỸ, TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP, 

CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN HỆ 

THỐNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số .../2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng 

khoán:  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn hoạt động giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh 

nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch 

chứng khoán. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Nhà đầu tư. 

b) Thành viên giao dịch, thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, công ty chứng khoán, công ty quản 

lý quỹ đầu tư chứng khoán. 

c) Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con (sau đây gọi là Sở giao dịch chứng 

khoán). 

d) Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con (nếu có), 

e) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.  

Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

1. Biên độ dao động giá là giới hạn dao động giá chứng khoán quy định trong ngày giao dịch 

được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với giá tham chiếu. 

2. Ngắt mạch thị trường (Circuit breaker) là cơ chế tạm dừng giao dịch tự động trong phiên giao 

dịch khi giá chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán biến động chạm các ngưỡng xác định trên hệ 

thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán.  



3. Giá tham chiếu là mức giá do Sở Giao dịch chứng khoán xác định và được dùng làm cơ sở để 

xác định giá cao nhất (giá trần), giá thấp nhất (giá sàn) trong ngày giao dịch.  

4. Phương thức khớp lệnh tập trung là phương thức giao dịch do hệ thống giao dịch chứng khoán 

thực hiện dựa trên so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán. Phương thức khớp lệnh tập 

trung bao gồm khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục. 

5. Khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so 

khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định. 

6. Khớp lệnh liên tục là phương thức giao dịch được hệ thống giao dịch thực hiện trên cơ sở so 

khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.  

7. Phương thức thoả thuận là phương thức giao dịch trong đó các bên tham gia giao dịch thông 

qua thành viên giao dịch tự thoả thuận về các điều kiện giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng 

khoán; hoặc các bên tham gia giao dịch thỏa thuận, thực hiện giao dịch, sau đó thông qua thành 

viên giao dịch ghi nhận kết quả giao dịch vào hệ thống giao dịch chứng khoán. 

8. Giao dịch trong ngày là giao dịch mua và bán cùng một mã chứng khoán với cùng một khối 

lượng giao dịch, thực hiện trên cùng một tài khoản và trong cùng một ngày giao dịch.  

9. Giao dịch mua bắt buộc (buy-in) là giao dịch mà thành viên giao dịch, nhà đầu tư buộc phải 

thực hiện để đảm bảo có đủ số lượng chứng khoán thanh toán cho các giao dịch thiếu chứng 

khoán. 

10. Giao dịch ký quỹ là giao dịch mua chứng khoán có sử dụng tiền vay của công ty chứng 

khoán, trong đó chứng khoán vừa mua và các chứng khoán khác được phép ký quỹ của nhà đầu 

tư được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay trên.  

11. Giao dịch bán khống có tài sản đảm bảo (sau đây gọi là giao dịch bán khống có bảo đảm) là 

giao dịch bán chứng khoán đã vay trên hệ thống vay và cho vay chứng khoán của Tổng công ty 

lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Người bán sau đó có nghĩa vụ mua lại số chứng khoán 

đó để hoàn trả khoản đã vay. 

12. Chứng khoán chờ về là chứng khoán mà nhà đầu tư đã mua trên hệ thống giao dịch chứng 

khoán tại ngày giao dịch trước đó và đang trong quá trình hoàn tất chuyển quyền sở hữu. 

13. Giao dịch chứng khoán lô lẻ là giao dịch có số lượng chứng khoán nhỏ hơn một đơn vị giao 

dịch. 

Điều 3. Tổ chức giao dịch chứng khoán 

1. Sở giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh tập 

trung và phương thức giao dịch thỏa thuận theo nguyên tắc sau:  

a) Phương thức khớp lệnh tập trung trên hệ thống giao dịch phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên về 

giá và thời gian;  

b) Phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc các 

bên tham gia giao dịch tự thỏa thuận, thống nhất các nội dung giao dịch.  

2. Sở giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán được quy định tại Khoản 1 Điều 1 

Thông tư này, không bao gồm các trường hợp chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch 

chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khoán về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao 



dịch chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán được tổ chức các phiên giao dịch mua bắt buộc 

(buy in) thông qua hệ thống giao dịch chứng khoán. 

3. Sở giao dịch chứng khoán ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán, quy định cụ 

thể về: phương thức giao dịch; thời gian giao dịch; cách xác định giá tham chiếu; biên độ dao 

động giá chứng khoán; cơ chế ngắt mạch thị trường; các loại lệnh giao dịch; việc sửa lệnh, hủy 

lệnh giao dịch; việc xác lập giao dịch và loại bỏ giao dịch chứng khoán; việc tạm ngừng giao 

dịch, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ giao dịch của một mã chứng khoán; việc công bố thông tin 

về kết quả giao dịch và các nội dung liên quan khác  sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước chấp thuận.  

Điều 4.  Biên độ dao động giá 

1. Sở giao dịch chứng khoán quy định biên độ dao động giá sau khi được Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước chấp thuận. 

2. Trong trường hợp cần thiết để ổn định thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định 

điều chỉnh biên độ dao động giá. 

 Điều 5. Ngắt mạch thị trường 

1. Sở giao dịch chứng khoán quy định cơ chế ngắt mạch thị trường sau khi được Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước chấp thuận. 

2. Căn cứ điều kiện thực tiễn của thị trường, UBCKNN quyết định việc áp dụng cơ chế ngắt 

mạch thị trường và/hoặc cơ chế biên độ dao động giá. 

Điều 6. Quy định chung về tài khoản giao dịch chứng khoán 

1. Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán và tài khoản ký 

quỹ theo quy định tại Điều.... Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật 

Chứng khoán trước khi thực hiện giao dịch. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính 

xác thông tin nhận biết khách hàng khi mở tài khoản giao dịch theo quy định của pháp luật về 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

2. Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản....Điều....Nghị định quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Luật Chứng khoán phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán với Tổng 

công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trước khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán. 

3. Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc tại mỗi thành 

viên giao dịch nhà đầu tư chỉ được mở một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán và ứng với mỗi 

tài khoản giao dịch chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở một (01) tài khoản ký quỹ tại thành 

viên bù trừ, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều này, Điều 8, Điều 

9, Điều 10 Thông tư này. 

4. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán tại 

mỗi công ty chứng khoán theo nguyên tắc:  

a)  Một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán 

của chính mình;  

b) Hai (02) tài khoản giao dịch chứng khoán để quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác, 

trong đó một (01) tài khoản để giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư ủy thác trong nước, một 

(01) tài khoản để giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài. Ứng với mỗi tài 



khoản giao dịch chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mở một (01) tài khoản ký 

quỹ tại thành viên bù trừ; 

c) Các tài khoản giao dịch chứng khoán cho các quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán do mình 

quản lý, theo nguyên tắc mỗi quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán được mở một (01) tài 

khoản giao dịch chứng khoán đứng tên của quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán tại mỗi công 

ty chứng khoán.  

5. Công ty chứng khoán được mở các tài khoản giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc sau: 

a) Công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh và là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán 

chỉ được mở một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán tự doanh tại chính công ty chứng khoán 

đó, không được mở bất cứ tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác.  

b) Trường hợp công ty chứng khoán không còn nghiệp vụ tự doanh nhưng vẫn là thành viên của 

Sở giao dịch chứng khoán thì được tiếp tục sử dụng tài khoản tự doanh để bán hết số chứng 

khoán nắm giữ. Tài khoản nêu trên phải được đóng ngay sau khi bán hết chứng khoán. 

c) Trường hợp công ty chứng khoán còn nghiệp vụ tự doanh, nhưng không còn nghiệp vụ môi 

giới hoặc không phải là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán, thì được mở tài khoản giao 

dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác để thực hiện đầu tư. 

d) Công ty chứng khoán được mở một tài khoản giao dịch tạo lập thị trường đối với chứng khoán 

niêm yết/đăng ký giao dịch và một tài khoản phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm tại 

chính công ty để thực hiện giao dịch cho các nghiệp vụ này. 

đ) Công ty chứng khoán được mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại thành viên lập quỹ ETF để 

thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ ETF. Tài khoản này được sử dụng để thực hiện giao dịch hoán 

đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường sơ cấp và giao dịch 

mua bán chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường thứ cấp, không dùng để thực hiện các giao dịch 

chứng khoán khác. 

e) Các tài khoản giao dịch chứng khoán khác theo quy định pháp luật liên quan. 

6. Công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài được mở hai (02) tài khoản giao dịch chứng 

khoán tại mỗi công ty chứng khoán trong nước như sau: 

a) Một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện hoạt động tự doanh. 

b) Một (01) tài khoản giao dịch môi giới để thực hiện hoạt động môi giới cho các nhà đầu tư 

nước ngoài khác  

7. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải là công ty niêm yết, công ty đăng ký giao dịch có nhà đầu 

tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ được mở hai (02) tài khoản giao dịch chứng khoán 

tại mỗi công ty chứng khoán như sau:  

a) Một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán để giao dịch từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

b) Một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán để giao dịch từ nguồn thu phí bảo hiểm trong nước. 

8. Ngân hàng lưu ký là thành viên tạo lập thị trường cho quỹ ETF được mở hai (02) tài khoản 

giao dịch chứng khoán tại mỗi công ty chứng khoán theo nguyên tắc sau: 

a) Một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện hoạt động đầu tư của ngân hàng lưu 

ký. 



b) Một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện hoạt động tạo lập thị trường cho chứng 

chỉ quỹ ETF. 

9. Tổ chức lưu ký uỷ thác là trung tâm lưu ký nước ngoài, ngân hàng lưu ký toàn cầu được mở 

tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên tổ chức lưu ký ủy thác theo ủy quyền của khách hàng 

hoặc đứng tên khách hàng uỷ thác để thực hiện giao dịch cho chính mình và khách hàng uỷ thác.  

10. Nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán bao gồm: 

a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật 

Việt Nam; 

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự 

mở tài khoản giao dịch phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. 

11. Công ty chứng khoán không được sử dụng lại các mã tài khoản giao dịch chứng khoán đã 

đóng để mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng. 

Điều 7. Quy định chung về giao dịch chứng khoán  

1. Nhà đầu tư trước khi giao dịch phải có đầy đủ tài sản ký quỹ (tiền hoặc chứng khoán) theo quy 

định pháp luật về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Công ty chứng khoán là thành 

viên bù trừ phải đảm bảo nhà đầu tư đủ tài sản ký quỹ trước khi nhập lệnh vào hệ thống giao 

dịch. Trường hợp công ty chứng khoán không phải là thành viên bù trừ, công ty chứng khoán chỉ 

được nhập lệnh vào hệ thống khi có xác nhận của thành viên bù trừ về việc nhà đầu tư đủ tài sản 

ký quỹ theo quy định. 

2. Ngoại trừ giao dịch trong ngày, nhà đầu tư chỉ được đặt lệnh bán đối với chứng khoán được 

phép giao dịch đã có sẵn trên tài khoản lưu ký của nhà đầu tư tại ngày giao dịch và chứng khoán 

chờ về. 

3. Nhà đầu tư không được đặt các lệnh giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại 

chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ, trừ các lệnh đã được nhập vào hệ thống tại 

đợt giao dịch liên tục trước đó, chưa được khớp nhưng vẫn còn hiệu lực.  

4.  Nhà đầu tư khi đặt lệnh cùng mua, cùng bán cùng một mã chứng khoán trong ngày giao dịch 

không được để dẫn đến trường hợp các lệnh đối ứng cho cùng mã chứng khoán của nhà đầu tư 

đó khớp với nhau nhằm tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán. 

5. Công ty chứng khoán có trách nhiệm kiểm soát việc đặt lệnh cùng mua cùng bán cùng đợt 

giao dịch của nhà đầu tư tại công ty mình theo đúng quy định, không để dẫn đến tình trạng các 

lệnh đối ứng của cùng một nhà đầu tư khớp với nhau trong cùng đợt giao dịch. 

6. Công ty chứng khoán nước ngoài được phép sử dụng tài khoản giao dịch môi giới quy định tại 

Khoản 6 Điều 6 Thông tư này để vừa đặt lệnh mua và lệnh bán cùng một mã chứng khoán trong 

từng đợt khớp lệnh (định kỳ hoặc liên tục) hoặc giao dịch thỏa thuận, nhưng phải đảm bảo 

nguyên tắc lệnh mua và lệnh bán chứng khoán không phải cùng một nhà đầu tư nước ngoài.  

7. Công ty chứng khoán nơi công ty chứng khoán nước ngoài mở tài khoản giao dịch môi giới có 

trách nhiệm phối hợp với công ty chứng khoán nước ngoài để kiểm tra, giám sát giao dịch và 

thực hiện báo cáo, đối chiếu giao dịch của từng nhà đầu tư nước ngoài trên tài khoản giao dịch 

môi giới. 

Điều 8. Giao dịch cổ phiếu đã được công ty đại chúng mua lại của chính mình 



1. Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình trên hệ thống giao dịch chứng khoán phải 

tuân thủ các quy định sau đây: 

a) Tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch phải thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình 

theo đúng nội dung đã công bố thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Chứng khoán.  

b) Nguyên tắc xác định giá đặt mua lại cổ phiếu của chính mình của công ty đại chúng trên hệ 

thống giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận của tổ chức niêm yết, đăng ký giao 

dịch được quy định như sau: 

- Giá đặt mua ≤ Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu). 

- Khối lượng đặt mua: trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng tối thiểu 3% và tối đa 10% 

khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không 

bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 

3%).  

Quy định này áp dụng cho tới khi tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch hoàn tất giao dịch mua cổ 

phiếu của chính mình với khối lượng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

c) Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình được bán ra cổ phiếu sau khi mua lại theo 

quy định tại Khoản 7 Điều 36 Luật Chứng khoán thực hiện trên hệ thống giao dịch chứng khoán 

của Sở giao dịch chứng khoán theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán hoặc trên hệ 

thống chuyển quyền sở hữu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy 

chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.  

Trường hợp công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình trước ngày 01/01/2021, việc đặt 

bán cổ phiếu này thực hiện như sau: 

- Giá đặt bán ≥  Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu). 

- Khối lượng đặt bán: trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng tối thiểu 3% và tối đa 10% khối 

lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao 

gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%). 

Điều 9. Giao dịch ký quỹ 

1. Nhà đầu tư trước khi thực hiện giao dịch ký quỹ phải ký hợp đồng giao dịch ký quỹ với công 

ty chứng khoán được cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước 

tiền bán chứng khoán. Hợp đồng giao dịch ký quỹ đồng thời là hợp đồng cho các khoản vay trên 

tài khoản giao dịch ký quỹ. Hợp đồng giao dịch ký quỹ tối thiểu phải bao gồm nội dung về tài 

sản ký quỹ, thời hạn bổ sung ký quỹ, xử lý tài sản ký quỹ khi nhà đầu tư không bổ sung ký quỹ; 

phương thức giải quyết khi có tranh chấp phát sinh; nêu rõ các rủi ro, thiệt hại có thể phát sinh và 

chi phí khách hàng phải thanh toán.  

2. Nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện giao dịch ký quỹ. 

3. Tại mỗi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư 

chỉ được mở một (01) tài khoản giao dịch ký quỹ. Tài khoản giao dịch ký quỹ là tài khoản riêng 

biệt hoặc được quản lý riêng biệt hoặc được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản của tài khoản 

giao dịch chứng khoán hiện có của nhà đầu tư. Công ty chứng khoán phải hạch toán tách biệt tài 

khoản giao dịch ký quỹ với tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường của từng nhà đầu tư, 

tách biệt tài khoản giao dịch ký quỹ và tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường giữa các 

nhà đầu tư.  



4. Chứng khoán được giao dịch ký quỹ là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết, đăng ký giao dịch 

trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đáp ứng các tiêu chí về thời gian niêm yết, đăng ký giao dịch; 

về quy mô vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành; về tính thanh khoản và 

biến động giá (nếu có); minh bạch thông tin và các tiêu chí khác theo hướng dẫn của Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước. Trên cơ sở tiêu chí do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định, Sở 

giao dịch chứng khoán công bố danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ hoặc chứng khoán 

không được giao dịch ký quỹ.  

5. Trên cơ sở danh sách chứng khoán được giao dịch ký quỹ hoặc chứng khoán không được giao 

dịch ký quỹ do Sở giao dịch chứng khoán công bố;   công ty chứng khoán lựa chọn danh sách 

chứng khoán được thực hiện giao dịch ký quỹ tại công ty và thực hiện công bố thông tin theo 

quy định pháp luật về công bố thông tin.  

6. Nhà đầu tư có nghĩa vụ đảm bảo tỷ lệ ký quỹ ban đầu, tỷ lệ ký quỹ duy trì theo hợp đồng đã ký 

với công ty chứng khoán. Khi tỷ lệ ký quỹ trên tài khoản giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư giảm 

xuống thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì, công ty chứng khoán phát hành lệnh gọi ký quỹ bổ sung. 

Chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ không được tính vào tài sản đảm bảo khi xác 

định tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ duy trì cho giao dịch ký quỹ.Trường hợp nhà đầu tư 

không thực hiện, công ty chứng khoán có quyền bán chứng khoán thế chấp theo điều khoản tại 

hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ. Trước khi thực hiện bán chứng khoán thế chấp, công ty 

chứng khoán thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán về công bố thông 

tin và thông báo cho nhà đầu tư sao kê kết quả giao dịch bán chứng khoán thế chấp để thực hiện 

nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin về giao dịch theo quy định pháp luật có liên quan 

(nếu có).  

7. Công ty chứng khoán không đáp ứng điều kiện được cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay 

tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán phải ngừng ngay việc ký mới hợp đồng 

mở tài khoản giao dịch ký quỹ, ngừng cho vay vốn để thực hiện giao dịch ký quỹ và báo cáo Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 48 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện trên.  

Công ty chứng khoán được tiếp tục ký mới hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ, cho vay 

thực hiện giao dịch ký quỹ sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trên 

cơ sở cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh tiếp tục đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 

....Nghị định số... quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chứng khoán. 

8. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế hướng dẫn hoạt 

động giao dịch ký quỹ sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.  

9. Trong trường hợp cần thiết để ổn định thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền 

yêu cầu tạm ngừng giao dịch ký quỹ. 

Điều 10. Giao dịch trong ngày 

1. Nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch trong ngày sau khi đã ký hợp đồng giao dịch trong 

ngày với công ty chứng khoán được cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán. Hợp đồng giao dịch 

trong ngày phải có điều khoản cho phép công ty chứng khoán thực hiện các giao dịch vay, giao 

dịch mua bắt buộc để hỗ trợ thanh toán trong trường hợp phát sinh thiếu hụt chứng khoán để 

chuyển giao. Hợp đồng giao dịch trong ngày phải nêu rõ các rủi ro phát sinh, thiệt hại và chi phí 

phát sinh mà nhà đầu tư phải thanh toán. 

2. Hoạt động giao dịch trong ngày phải bảo đảm tuân thủ nguyên tắc sau:     



a) Tại mỗi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư 

chỉ được mở một (01) tài khoản giao dịch trong ngày. Tài khoản giao dịch trong ngày là tài 

khoản riêng biệt hoặc được quản lý riêng biệt hoặc được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản của 

tài khoản giao dịch chứng khoán hiện có của nhà đầu tư. Công ty chứng khoán phải hạch toán 

tách biệt tài khoản giao dịch trong ngày với tài khoản giao dịch chứng khoán và tài khoản giao 

dịch ký quỹ (nếu có) của từng nhà đầu tư.  

b) Nhà đầu tư thực hiện các giao dịch trong ngày phải tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 7 

Thông tư này; không được thực hiện các giao dịch trong ngày đối với giao dịch chứng khoán lô 

lẻ và giao dịch thỏa thuận; 

c) Công ty chứng khoán có quyền lựa chọn mã chứng khoán có trong danh sách chứng khoán 

niêm yết được giao dịch ký quỹ để thực hiện giao dịch trong ngày cho nhà đầu tư. Danh sách các 

chứng khoán được giao dịch trong ngày phải được công ty chứng khoán công khai trên trang 

thông tin điện tử của công ty chứng khoán; 

d) Nhà đầu tư có trách nhiệm đặt các lệnh giao dịch, bảo đảm tổng số chứng khoán trên các lệnh 

bán phải bằng với tổng số chứng khoán cùng mã trên các lệnh mua trong cùng ngày giao dịch và 

ngược lại. Trường hợp tổng số chứng khoán của các lệnh bán đã thực hiện nhiều hơn tổng số 

chứng khoán của các lệnh mua đã thực hiện hoặc ngược lại thì công ty chứng khoán có trách 

nhiệm thanh toán thay cho nhà đầu tư số tiền hoặc chứng khoán thiếu hụt tại ngày thanh toán; 

đ) Công ty chứng khoán phải từ chối thực hiện lệnh giao dịch trong ngày của nhà đầu tư khi 

không thể bảo đảm có đủ tiền để thanh toán và chứng khoán để chuyển giao tại ngày thanh toán; 

e) Nhà đầu tư có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thanh toán cho công ty chứng khoán mọi chi 

phí phát sinh liên quan tới hoạt động mua bắt buộc, vay chứng khoán, vay tiền để hỗ trợ thanh 

toán trong trường hợp không có đủ tiền để thanh toán, không có đủ chứng khoán để chuyển giao 

tại ngày thanh toán theo quy định pháp luật liên quan; 

g) Công ty chứng khoán có quyền yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ tiền hoặc chứng khoán trước khi 

cho phép nhà đầu tư thực hiện các giao dịch trong ngày; 

h) Trong một ngày giao dịch, tổng giá trị giao dịch trong ngày (xác định trên tổng giá trị mua và 

giá trị bán đã thực hiện) tại mỗi công ty chứng khoán  không được vượt quá một tỷ lệ theo quy 

định so với vốn chủ sở hữu của công ty; đồng thời tối đa không được vượt quá một tỷ lệ theo quy 

định so với giá trị giao dịch bình quân/ngày của tháng liền trước của chính công ty chứng khoán 

đó. Khối lượng chứng khoán được giao dịch trong ngày tại mỗi công ty chứng khoán không 

được vượt quá một tỷ lệ theo quy định so với khối lượng chứng khoán đang lưu hành. Các mức, 

tỷ lệ này thực hiện theo Quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

3. Hoạt động giao dịch trong ngày không được thực hiện trong khoảng thời gian năm (05) ngày, 

trước ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền cổ đông của chứng khoán đó. 

4. Trong trường hợp cần thiết để ổn định thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền 

yêu cầu tạm ngừng các hoạt động giao dịch trong ngày. 

5. Công ty chứng khoán không đáp ứng điều kiện được cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán 

phải ngừng ngay việc ký mới hợp đồng giao dịch trong ngày, ngừng cho phép nhà đầu tư thực 

hiện các giao dịch trong ngày và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 48 giờ kể 

từ khi xảy ra sự kiện trên.  



Công ty chứng khoán được tiếp tục hoạt động giao dịch trong ngày sau khi nhận được thông báo 

của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trên cơ sở cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh tiếp 

tục đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều ....Nghị định số... quy định chi tiết và hướng dẫn một số 

điều của Luật Chứng khoán. 

6. Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch trong ngày sau khi 

được Bộ Tài chính chấp thuận. 

Điều 11. Giao dịch bán khống có bảo đảm 

1. Hợp đồng giao dịch vay chứng khoán trên hệ thống vay và cho vay chứng khoán tại Tổng 

công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện giao dịch bán khống có bảo đảm tối 

thiểu phải bao gồm nội dung về tài sản thế chấp, lãi suất vay/cho vay, thời hạn vay, gia hạn vay, 

xử lý tài sản thế chấp khi nhà đầu tư không hoàn trả chứng khoán, phương thức giải quyết khi có 

tranh chấp phát sinh, nêu rõ các rủi ro, thiệt hại có thể phát sinh và chi phí.  

2. Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch bán khống có bảo đảm tại công ty chứng khoán được cung 

cấp dịch vụ cho vay chứng khoán, nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch để thực hiện giao dịch 

bán khống có bảo đảm. Tài khoản giao dịch bán khống có bảo đảm là tài khoản riêng biệt hoặc 

được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản. 

3. Các chứng khoán được phép giao dịch bán khống có bảo đảm là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm 

yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán và đáp ứng các tiêu chí về thời gian niêm 

yết, đăng ký giao dịch; về quy mô vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành; 

về tính thanh khoản và biến động giá (nếu có); minh bạch thông tin và các tiêu chí khác theo 

hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trên cơ sở tiêu chí do Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước quy định, Sở giao dịch chứng khoán công bố danh sách chứng khoán được giao dịch bán 

khống có bảo đảm hoặc chứng khoán không được giao dịch bán khống có bảo đảm. 

4. Các đối tượng không được phép thực hiện giao dịch bán khống có bảo đảm theo hướng dẫn 

của Ủy ban chứng khoán nhà nước. 

5. Công ty chứng khoán phải báo cáo Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà 

nước về giao dịch bán khống có bảo đảm theo Quy chế của UBCKNN. 

6. Tùy vào tình hình thị trường, UBCKNN triển khai hoạt động bán khống có bảo đảm sau khi 

được Bộ Tài chính chấp thuận. 

7. Trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn cho hoạt động của thị trường chứng khoán, Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước có thể yêu cầu các công ty chứng khoán tạm ngừng thực hiện hoạt 

động giao dịch bán khống có bảo đảm. 

8. Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch bán khống có bảo đảm 

sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận. 

Điều 12. Giao dịch tạo lập thị trường 

1. Hoạt động giao dịch tạo lập thị trường phải tuân thủ nguyên tắc sau: 

a) Thành viên giao dịch tham gia tạo lập thị trường phải trung thực và thiện chí khi thực hiện 

chức năng tạo lập thị trường vì mục tiêu bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, ổn định; 

b) Tùy vào điều kiện thị trường, thành viên giao dịch tham gia tạo lập thị trường phải luôn duy trì 

yết giá hai chiều hoặc được yết giá một chiều đối với mã chứng khoán đã đăng ký tạo lập thị 



trường theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán. Mã chứng khoán cần tạo thanh khoản, thời 

hạn tạo lập thị trường, phương thức yết giá, giới hạn chênh lệch giá giữa giá chào mua và giá 

chào bán, tỷ lệ báo giá, thời gian duy trì báo giá, các trường hợp được tạm ngừng giao dịch thực 

hiện theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán và hợp đồng tạo lập thị trường; 

c) Thành viên giao dịch tham gia tạo lập thị trường chỉ được đặt lệnh giới hạn cho các giao dịch 

tạo lập thị trường. Thành viên giao dịch tham gia tạo lập thị trường được đồng thời thực hiện 

giao dịch tạo lập thị trường và tự doanh nhưng phải bảo đảm nguyên tắc về giá theo Quy chế do 

Sở giao dịch chứng khoán ban hành. 

2. Thành viên giao dịch tham gia tạo lập thị trường được yết giá để đồng thời mua, bán mã chứng 

khoán mà thành viên đó được chỉ định là nhà tạo lập thị trường trong cùng đợt khớp lệnh. Các 

giao dịch này phải được thực hiện trên tài khoản tạo lập thị trường.       

3. Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế hướng dẫn hoạt 

động tạo lập thị trường sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.  

4. Sở giao dịch chứng khoán có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ hoạt động tạo lập thị trường của 

thành viên giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán trong trường hợp thành viên giao dịch 

không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm và vi phạm các điều khoản khác của hợp đồng theo 

Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.  

Điều 13. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ....tháng.... năm 2020 và thay thế Thông tư số 

203/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về giao 

dịch trên thị trường chứng khoán. 

2. Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, công ty 

chứng khoán xây dựng hệ thống, hạ tầng công nghệ thông tin, quy chế, quy trình nghiệp vụ nhằm 

đảm bảo tuân thủ quy định về giao dịch. 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ 

chứng khoán Việt Nam, công ty chứng khoán, thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, công ty quản 

lý quỹ đầu tư chứng khoán, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tư này. 

2. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. 
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- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

- Lưu: VT, UBCK. 
  

  


